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             SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG
 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
    SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ NĂM 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN TẬP THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ NĂM 2022

	TT
	NHÓM
	TÀI LIỆU LÝ THUYẾT
	
NHÓM
	
TÀI LIỆU VỊ TRÍ VIỆC LÀM

	I 
	BÁC SĨ ĐA KHOA

	1
	NỘI KHOA
	1- Quyết định 3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 của Bộ Y tế về ban  hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc”
2- Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban  hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm”;
3- Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều ;trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em”;
4- Quyết định số 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ Y tế;
5- Quyết định số 5152/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế”;
6- Quyết định số 5643/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế”;
7 - Quyết định số 2699/QĐ-BYT ngày 26/6/2020 của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị bệnh Sốt rét;
8- Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue;
- Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2014 của Bộ Y tế;
9- Quyết định 2355/QĐ-BYT ngày 30/8/2022 của Bộ Y tế;
10- Quyết định số 1857/QĐ-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
11- Quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 20/7/2017 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật huyết học truyền máu miễn dịch di truyền sinh học phân tử;
12- Quyết định số 5728/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa chuyên khoa chấn thương chỉnh hình;
3- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
14- Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 21/9/2015 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn hướn dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về thận-tiết niệu;

	


KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

	1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số: 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
2. Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
3. Kế hoạch và lập kế hoạch y tế của nhà xuất bản Bộ Y tế năm 2006;

	
	
	
	



KHÁM, CẤP CỨU NỘI KHOA

	1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa – Chủ biên: Nguyễn Quốc Anh, Ngô Qúy Châu - Nhà xuất bản y học;
2. Phác đồ điều trị nội khoa – bệnh viện Chợ Rẫy – Chủ biên: Nguyễn Trường Sơn;
3. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
4. Sách: Tiếp cận điều trị bệnh nội khoa thường gặp (2021) – Chủ biên Hoàng Văn Sỹ - Đại học y dược TP. HCM. Nhà xuất bản đại học quốc gia TP.HCM.
5. Sách: Tiếp cận các vấn đề nội khoa thường gặp (2020) – Chủ biên Hoàng Văn Sỹ - Đại học y dược TP. HCM. Nhà xuất bản y học.


	
	
	
	
	

	
	
	
	KHÁM ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA
	1. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
2. Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa – Chủ biên: Nguyễn Quốc Anh, Ngô Qúy Châu - Nhà xuất bản y học
4. Phác đồ điều trị nội khoa – bệnh viện Chợ Rẫy – Chủ biên: Nguyễn Trường Sơn.

	
	
	
	
TAI MŨI HỌNG

	Bài giảng lâm sàng Tai Mũi Họng- Chủ biên PGS. TS Nguyễn Hữu Khôi. Nhà xuất bản Y học- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 2007.

	
	
	
	XÉT NGHIỆM
	Quyết định 4401/QĐ-BYT, ngày 9/11/2012 của BYT về về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền;

	
	
	
	
SIÊU ÂM

	Hướng dẫn thực hành siêu âm bụng tổng quát(Bệnh viện Chợ Rẫy); Siêu âm tổng quát, siêu âm sản phụ khoa(Đại học y dược TP Hồ Chí Minh); 

	
	
	
	NỘI SOI ĐIỆN TIM
	1. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
2. Hướng dẫn thực hành nội soi tiêu hóa trên(Bệnh viện Chợ Rẫy); Hướng dẫn đọc điện tim (Nhà xuất bản y học).


	
	
	
	X-QUANG
	Kỹ thuật X- quang thông thường, Đại học y dược TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Y học 2008.

	
	
	
	
CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

	1. Hướng dẫn thực hành siêu âm bụng tổng quát (Bệnh viện Chợ Rẫy); Siêu âm tổng quát, siêu âm sản phụ khoa (Đại học y dược TP Hồ Chí Minh); 
2. Hướng dẫn thực hành nội soi tiêu hóa trên (Bệnh viện Chợ Rẫy); Hướng dẫn đọc điện tim (Nhà xuất bản y học).


	
	
	
	BỆNH KHỒNG LÂY NHIỆM



	1. Quyết định số 155/QĐ-TTg Phê  ngày 29 tháng 01 năm 2022 về phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025.
2. Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2025.

	
	
	
	
PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
	Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.


	
	
	
	KHÁM, XỬ LÝ, ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU

	1. Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em;
2. Quyết định số 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ Y tế.

	2
	NGOẠI KHOA
	
	


KHOA NGOẠI VÀ KHOA NGOẠI SẢN




	1. Bệnh học Ngoại- Bộ môn ngoại- Trường ĐHYD Hồ Chí Minh.
 2. Cấp cứu Ngoại- Bộ môn ngoại- Trường ĐHYD Hồ Chí Minh.


	
	
	
	
KHOA CHẤN THƯƠNG- BỎNG

	1. Bệnh học Ngoại- Bộ môn ngoại- Trường ĐHYD Hồ Chí Minh.
 2. Cấp cứu Ngoại- Bộ môn ngoại- Trường ĐHYD Hồ Chí Minh.


	3
	SẢN KHOA
	
	

KHOA SẢN 

	1. Sách Bài giảng sản khoa Đại học Y dược – TP.  Hồ Chí Minh
2. Phác đồ điều trị sản phụ khoa bệnh viện Từ Dũ;
3. Sách Thực hành sản phụ khoa- Bộ môn phụ sản TP Hồ Chí Minh.

	4
	Y HỌC CỔ TRUYỀN
	1. Quyết định số:26 /2008/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế?

	

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

	1. Sách đào tạo bác sỹ y học cổ truyền, mã số : Đ.08.Z.21. PGS.TS. Phan Quang Chí Hiếu, Nhà xuất bản y học Hà Nội 2007. 
2. Sách Y HỌC CỔ TRUYỀN, Nhà xuất bản y học Hà Nội 1999.



	
	
	
	KHÁM, XỬ LÝ, ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU
	Quyết định số 26 /2008/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

	5
	Y HỌC DỰ PHONG
	[bookmark: loai_1]Thông tư số: 26/2017/TT-BYT  ngày 26 tháng 06 năm 2017 của Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	
KHOA PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

	1. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số: 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 
	2. Nghị định số: 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.
3. Nghị định số: 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
4. Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 2014 của Bộ Y  tế  ban hành “hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue”;
5. Quyết định 1730  /QĐ-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ Y tế Về việc ban hành “Hướng dẫn bảo quản vắc xin” .

	II
	ĐIỀU DƯỠNG
	
	

	40
	Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng
	1. Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ.
2. Tài liệu tham khảo: Quyết định 30/QĐ-K2ĐT ngày 03/3/2020 của Cục Khoa học công nghệ và đào tạo về việc ban hành bộ chương trình tài liệu đào tạo gồm: “ Đào tạo người hướ cho điều dưỡng viên mới; Hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho ng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; Đào tạo thực hành lâm sàng điều dưỡng viên mới”.
3. Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
4. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn. 
5. Thông tư số 16/2018/BYT hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
6. Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
7. Thông tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của liên Bộ Y tế-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
8. Tài liệu đào tạo An toàn người bệnh của Bộ Y tế năm 2014
9. Quyết định 3474/QĐ-BYT ngày 28/12/2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Điều dưỡng Việt Nam”.

	
ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ
	1. Tài liệu đào tạo An toàn người bệnh của Bộ Y tế năm 2014;
2. Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;
3. Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 về việc Ban hành Quy chế bệnh viện.

	41
	Khoa Khám bệnh
	
	
ĐIỀU DƯỠNG NỘI KHOA

	1. Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng mới tập 1, 2, BYT, 2020 (Quyết định số 30/QĐ-K2ĐT, ngày 03/03/2020 của BYT).
2. Cẩm nang điều dưỡng săn sóc đặc biệt, BV Chợ Rẫy, 2019.
3. Thông tư số 31/2021/TT-BYT, Thông tư quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
4. Tài liệu đào tạo liên tục chăm sóc người bệnh toàn diện, BYT, 2014.
5. Tài liệu đào tạo liên tục An toàn người bệnh BYT, 2014.
6. Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017. Thông tư hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ.


	42
	Khoa Khám - Liên chuyên khoa
	
	
	

	43
	Khoa Khám - Liên chuyên khoa
	
	
	

	44
	Khoa Khám - Liên chuyên khoa
	
	
	

	45
	Khoa HSCC
	
	
	

	46
	Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu
	
	
	

	47
	Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc
	
	
	

	48
	Khoa Hồi sức - Cấp cứu
	
	
	

	49
	Khoa Hồi sức cấp cứu
	
	
	

	50
	Khoa Nội - Truyền nhiễm
	
	
	

	51
	Khoa Nội – Nhi – Nhiễm
	
	
	

	52
	Khoa Truyền nhiễm
	
	
	

	53
	Khoa Nhi
	
	
	

	54
	Khoa Lão-Tim mạch
	
	
	

	55
	Khoa Ngoại tổng hợp
	
	
ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI KHOA

	1. Điều dưỡng ngoại khoa tập 1, 2, BYT, 2008;
2. Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng mới tập 1, 2, BYT, 2020 (Quyết định số 30/QĐ-K2ĐT, ngày 03/03/2020 của BYT);
3. Thông tư số 31/2021/TT-BYT, Thông tư quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;
4. Tài liệu đào tạo liên tục An toàn người bệnh BYT, 2014;
5. Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017. Thông tư hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ.

	56
	Khoa Ngoại tổng hợp
	
	
	

	57
	Khoa Ngoại tổng hợp
	
	
	

	58
	Khoa Ngoại tổng hợp
	
	
	

	59
	Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức
	
	
	

	60
	Khoa Chấn thương-Bỏng
	
	
	

	61
	Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
	
	
PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

	1. Quyết định 1629/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông Về việc phê duyệt Danh mục, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Y tế các huyện/thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.
2. Quyết định số 147/QĐ-SYT ngày 26/02/2019 của Sở Y tế Đắk Nông về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, thị xã (nay là Thành phố) thuộc tỉnh Đắk Nông.
3. Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.
4. Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 về hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.



	62
	Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng
	
	
PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM

	1. Quyết định số 147/QĐ-SYT ngày 26/02/2019 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, thị xã (nay là Thành phố) thuộc tỉnh Đắk Nông;
Quyết định số 1629/QĐ-UBND  ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông Về việc phê duyệt Danh mục, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Y tế các huyện/thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông;
3. Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2025.


	63
	Trạm Y tế xã Đắk N’Drung
	
	CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

	1. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế);
2. Quyết định 30/QĐ-K2ĐT ngày 03/3/2020 của Cục Khoa học công nghệ và đào tạo;
3. Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành theo Quyết định 3671/QĐ-BYT.
4. Sách Điều dưỡng ngoại khoa tập 1,2, BYT, 2008.
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	Trạm Y tế xã Đắk Plao
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	Trạm Y tế xã Đạo Nghĩa
	
	
	

	III
	XÉT NGHIỆN, KỸ THUẬT VIÊN Y KHOA
	
	

	66
	Khoa Xét nghiệm
	1.  Thông tư 26/2013/TT-BYT của Bộ Y tế năm 2013;
2. Thông tư 33/2016/TT-BYT của Bộ Y tế năm 2016;

	


THỰC HÀNH XÉT NGHIỆM

	1. Quyết định 26/QĐ-BYT của Bộ y tế năm 2013;
2. Quyết định 4401/QĐ-BYT của Bộ y tế năm 2012;
3. Quyết định 320/QĐ-BYT của Bộ y tế năm 2014;


	67
	Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh
	
	
	

	68
	Khoa XN-CĐHA
	
	
	

	69
	Khoa XN-CĐHA
	
	
	

	70
	Khoa XN-CĐHA
	Kỹ thuật X quang thông thường, Đại học y dược TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Y học 2008,
	THỰC HÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH

	Kỹ thuật X quang thông thường, Đại học y dược TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Y học 2008.

	71
	Khoa XN-CĐHA
	
	
	

	IV
	HỘ SINH
	
	

	72
	Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng
	1. QĐ số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của BYT
2. TT 51/2017/BYT ngày /12/2017;
3. TT 16/2018 TT-BYT ngày 20/7/2018 của BYT
4. QĐ 3916/ QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của bộ trưởng BYT;
5. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/102015 của BYT – BNV ngày 7/10/2015 ;
6. QĐ 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 cuả BYT
7. QĐ 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của BYT.
	

THỰC HÀNH HỘ SINH

	1. QĐ số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của BYT;
2. Thông tư số  51/2017/BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ.
3. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/102015 của BYT – BNV ngày 7/10/2015;
4. QĐ 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 cuả BYT;
5. QĐ 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của BYT.
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	Trạm Y tế xã Đức Xuyên
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	Khoa CSSKSS
	
	
	

	V
	DƯỢC
	
	

	75
	Khoa Dược - Vật tư y tế
	1. Sách Dược lý học lâm sàng, DS Vũ Thị Phương Thảo, Nhà xuất bản Y học, 2005;
2. Sách Dược lý học, PGS,TS Mai tất tố, TS Vũ Thị Trâm, Nhà xuất bản Y học, 2007;
3. Theo Sách Dược Lý Học 2007 - Nhà xuất bản Y Học;
4. Theo sách Quản Lý Dược, Ths Phạm Đình Luyến, Nhà xuất bản Y học, 2004;
5. Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 về  quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
	




KHOA DƯỢC

	1. Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
2. Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 về quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
3. Thông tư số 21/2013/TT-BYT, ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện.
4. Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
5. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện
6. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế  hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.
7. Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế.
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	Khoa Dược - Vật tư y tế
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	Khoa Dược - TTB-VTYT
	
	
	

	78
	Khoa Dược - TTB- Vật tư y tế
	
	
	

	79
	Khoa Dược - TTB- Vật tư y tế
	
	
	

	80
	Khoa YTCC và Dinh dưỡng - ATTP
	
	
DƯỢC, PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY

	1. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế;
2. Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế.


	81
	Trạm Y tế xã Đức Minh
	
	




KHO DƯỢC, TRẠM Y TẾ


	1. Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
2. Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.
3. Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
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	Trạm Y tế xã Đăk Gằn
	
	
	

	83
	Trạm Y tế xã Quảng Phú
	
	
	

	84
	Trạm Y tế xã Đức Xuyên
	
	
	

	85
	Trạm Y tế xã Long Sơn
	
	
	

	VI
	Y TẾ CÔNG CỘNG
	
	

	86
	Chăm sóc sức khỏe ban đâu
	Bài 3 ““Phương pháp làm việc theo đội chăm sóc sức khỏe ban đầu”, Tài liệu đào tạo liên tục “chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình dành cho điều dưỡng làm việc tại trạm y tế xã” ban hành kèm theo Quyết định 297/QĐ-K2ĐT ngày 27/11/2019 của cục khoa học công nghệ và Đào tạo-Bộ Y tế về ban hành 05) chương trình đào tạo liên tục về chăm sóc sức khỏe ban đầutheo nguyên lý y học gia đình danh cho bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, cán bộ dược làm việc tại trạm y tế xã, thuộc dự án HPET sau khi chỉnh sửa
	PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY

	1. Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ về Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025.
2. Quyết định số 5904/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Y tế về Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã.


	VII
	TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
	
	

	87
	Phòng Hành chính-Kế toán
	1. Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế, về việc Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;
2. Luật ngân sách nhà nước năm 2015;
3. Thông tư Số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;
4. Luật Kế toán 2015;
5. Luật ngân sách nhà nước năm 2015;
6. Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;
7. Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính ;
8. Thông tư  61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính ;
9. Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016;
10. Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
11. Nghị định 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào, các văn bản liên quan lĩnh vực y tế;
12. Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày ngày 16 tháng 9 năm 2022 hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
	

KẾ TOÁN

	1. Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016;
2. Luật Kế toán 2015;
3. Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;
4. Luật ngân sách nhà nước năm 2015;
[bookmark: loai_1_name]5. Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 2015;
6. Thông tư 162/2014/TT-BTC;
7. Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, về mua sắm hoạt động thường xuyên;
8. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 cảu Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật kế toán;
9. Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước 2015.

	88
	Phòng Hành chính - Kế toán
	
	
	

	89
	Phòng Hành chính - Kế toán
	
	
	

	90
	Phòng Hành chính - Kế toán
	
	
	

	91
	Phòng Tổ chức Hành chính - Kế toán
	
	
	

	92
	Phòng Hành chính - Kế toán
	
	
	

	VIII
	TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
	
	

	93
	Phòng Tổ chức-Hành chính
	1. Luật Viên chức năm 2010.
2. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
3. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
5. Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
6. Bộ luật Dân sự năm 2015;

	
HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC

	1. Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
2. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
3. Luật Viên chức năm 2010
4. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 
5. Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục;
6. Thông tư số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp, ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập;
7. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức.
8. Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;
9. Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 
10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.
11.Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
12. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ

	94
	Phòng Hành chính-Kế toán
	
	
	

	IX
	TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
	
	

	95
	Khoa Dược - TTB-VTYT
	1. Nghị định Số: 98/2021/NĐ-CP; 

	

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


	
1. Thông tư số 33/2020/TT-BYT;
2. Nghị định Số: 98/2021/NĐ-CP;
3. Thông tư 14/2020/TT-BYT.

	96
	Khoa Dược - TTB- Vật tư y tế
	
	
	

	X
	CHUYÊN MÔN KHÁC
	
	

	97
	Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng
	1. Luật Công nghệ thông tin 2006.
2. Luật An ninh mạng năm 2018.
3. Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007  quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.
4. Quyết định 411/QĐ-TTG 2022 ngày 31/03/2022 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số.
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	1. Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
2. Thông tư 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2027 của Bộ Y tế quy định về hoạt động y tế từ xa;
3. Thông tư số 53/2014 ngày 29/12/2024 của Bộ Y tế quy định về hoạt động y tế tử xa;
4. Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22 12 2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt chuong trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

	98
	Khoa Y tế Công cộng và Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm
	1. Quyết định số 155/QĐ-TTg Phê  ngày 29 tháng 01 năm 2022 về phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025;
2. Quyết định 376/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2015 về Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2025.

	

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG DINH DƯỠNG

	
Quyết định số 5556/QĐ-BYT ngày 04 tháng 12 năm 2021 về Phê duyệt “Kế hoạch hành động phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025”.
2. Quyết định số 1768/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2022 Ban hành kèm theo Quyết định này: Hướng dẫn thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

	99
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

	
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
	
Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



				


